	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

               Số:............./DHN-TCKT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2012


QUY ĐỊNH

Về công tác lập kế hoạch tài chính hàng năm
      Hiện nay, công tác lập kế hoạch tài chính trong Nhà trường chưa có qui trình cụ thể. Về thời gian, các đơn vị thường lập dự trù kinh phí sau khi nhận được công văn đề nghị của các phòng ban chức năng do đó chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch tài chính.

       Để công tác lập kế hoạch tài chính trong Trường được chuẩn hóa, công khai hóa và minh bạch. Nhà trường xây dựng quy định về công tác lập kế hoạch tài chính báo cáo năm kế hoạch (còn gọi là lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch - gọi tắt là lập dự toán), trong đó quy trình cụ thể như sau:
Các đơn vị có nhu cầu mua sắm Tài sản cố định, NVL, hóa chất, dụng cụ, sách giáo khoa, sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ lập và gửi các biểu mẫu theo quy định cho các phòng ban chức năng có liên quan (phòng Vật tư &Trang thiết bị, phòng Quản trị, phòng Công nghệ thông tin) gồm 1file mềm, 1 bản giấy có chữ ký của Trưởng đơn vị. Các phòng ban chức năng tổng hợp các báo cáo gửi về phòng Tài chính kế toán.
Ghi chú: Các biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn cụ thể được đưa lên website của nhà trường theo địa chỉ: www.hup.edu.vn – Tổ chức hành chính – Phòng ban – Phòng Tài chính kế toán – Văn bản hướng dẫn – Quy định về công tác lập kế hoạch tài chính cho năm kế hoạch.
I. Đối với tất cả các bộ môn, phòng ban: 
1.1.    Lập bảng dự trù mua TSCĐ  (Mẫu 01/DHN-KHTC)
1.2. Lập bảng dự trù sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ nhà cửa, giảng đường, TSCĐ (Mẫu 02/DHN-KHTC)
1.3. Lập bảng dự trù sử dụng nguyên vật liệu, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm TSCĐ (Mẫu 03/DHN-KHTC)
1.4.  Lập bảng dự trù mua sách tham khảo TSCĐ (Mẫu 04/DHN-KHTC)
II. Đối với các phòng ban chức năng.

Ngoài việc lập các bảng dự trù như đối với tất cả các bộ môn, phòng ban, đơn vị nêu trên thì các phòng ban chức năng còn lập thêm các báo cáo và bảng tổng hợp như sau:

A. Đối với phòng đào tạo Đại học và Phòng đào tạo Sau đại học.
2.1. Báo cáo nhu cầu các lớp đào tạo lại.

2.2. Đánh giá về chất lượng công việc đã hoàn thành trong công tác đào tạo.
2.3. Báo cáo tình hình học sinh có mặt đến 31/12 (Mẫu 05a-05b/DHN-KHTC và mẫu 06b-06c/DHN-KHTC)

2.4. Báo cáo số sinh viên bình quân (Mẫu  07/DHN-KHTC và mẫu 08/ DHN-KHTC)
B. Đối với phòng Vật tư & Trang thiết bị, phòng Quản trị, phòng Công nghệ thông tin.
2.5. Lập bảng tổng hợp dự trù nhu cầu mua sắm Tài sản cố định năm kế hoạch (Mẫu 09/DHN-KHTC)
2.6. Lập bảng tổng hợp dự trù nhu cầu sửa chữa lớn  nhà cửa, giảng đường,Tài sản cố định năm kế hoạch (Mẫu 10/DHN-KHTC)
2.7. Lập bảng tổng hợp dự trù nhu cầu sửa chữa nhỏ, thường xuyên nhà cửa, giảng đường,Tài sản cố định năm kế hoạch (Mẫu 11/DHN-KHTC)
C. Đối với Thư viện

2.8. Lập bảng tổng hợp dự trù nhu cầu mua sách tham khảo năm kế hoạch (Mẫu 12/DHN-KHTC)
C. Đối với các đơn vị trực thuộc Trường ( TT DI& ADR, Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia).

2.9. Báo cáo số CBVC hiện có: 

2.10.Báo cáo số CBVC dự kiến năm kế hoạch

2.11. Báo cáo đánh giá tổng hợp công việc chuyên môn đã thực hiện trong năm
2.12. Lập dự toán kinh phí hoạt động năm kế hoạch (Mẫu 13/DHN-KHTC)
Danh mục các biểu mẫu (đính kèm):

	Biểu mẫu số
	Tên biểu mẫu
	Đơn vị lập biểu
	Thời gian nộp báo cáo
	Nơi nhận báo cáo

	01/DHN-KHTC
	Bảng dự trù mua sắm tài sản cố định năm....
	Tất cả các bộ môn, phòng ban, đơn vị có nhu cầu
	15/8
	- Phòng VT-TTB.

- Phòng Quản trị.

- Phòng CNTT

	02/DHN-KHTC
	Bảng dự trù sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ nhà cửa, giảng đường, TSCĐ (giá trị SCL 1 hạng mục từ 20 triệu trở lên) năm.......
	Tất cả các bộ môn, phòng ban, đơn vị có nhu cầu
	15/8
	- Phòng VT-TTB.

- Phòng Quản trị.

- Phòng CNTT


	03/DHN-KHTC
	Bảng dự trù sử dụng NVL, hóa chất, dụng cụ năm.......
	Các bộ môn
	15/8
	Phòng VT- TTB

	04/DHN-KHTC
	Bảng dự trù mua sách tham khảo năm......
	Các bộ môn
	15/8
	Thư viện

	05/DHN-KHTC
	Biểu mẫu báo cáo tình hình học sinh có mặt đến 31/12
(biểu 05a-05b)
	Phòng Sau Đại học
	20/8
	-Phòng TCKT.

-Vụ KHTC- BYT

-Vụ KHĐT- BYT

	06/DHN-KHTC
	Biểu mẫu báo cáo tình hình học sinh có mặt đến 31/12 (biểu 06b-06c)
	Phòng Đào tạo 
	20/8
	-Phòng TCKT.

-Vụ KHTC- BYT

-Vụ KHĐT- BYT

	07/DHN-KHTC
	Biểu mẫu báo cáo số sinh viên bình quân 
	Phòng Đào tạo 
	20/8
	-Phòng TCKT.

-Vụ KHTC- BYT

-Vụ KHĐT- BYT

	08/DHN-KHTC
	Biểu mẫu báo cáo số sinh viên SĐH 
	Phòng Sau đại học
	20/8
	-Phòng TCKT.

-Vụ KHTC- BYT

-Vụ KHĐT- BYT

	09/DHN-KHTC
	Bảng tổng hợp dự trù nhu cầu mua sắm TSCĐ năm.......
	- Phòng VT-TTB.

- Phòng Quản trị.

- Phòng CNTT
	30/8
	Phòng TCKT

	10/DHN-KHTC
	Bảng tổng hợp dự trù sửa chữa lớn nhà cửa, giảng đường, TSCĐ (giá trị SCL 1 hạng mục từ 20 triệu trở lên) năm.........
	- Phòng VT-TTB.

- Phòng Quản trị.

- Phòng CNTT
	30/8
	Phòng TCKT

	11/DHN-KHTC
	Bảng tổng hợp dự trù sửa chữa nhỏ, thường xuyên nhà cửa, giảng đường, TSCĐ năm.........
	- Phòng VT-TTB.

- Phòng Quản trị.

- Phòng CNTT
	30/8
	Phòng TCKT

	12/DHN-KHTC

	Bảng tổng hợp nhu cầu mua sách tham khảo năm.......
	· Thư viện


	30/8
	Phòng TCKT

	13/DHN-KHTC
	Biểu mẫu dự toán kinh phí hoạt động …..năm.......
	· -Viện CN Dược phẩm QG.

· -TT DI & ADR
	30/8
	Phòng TCKT


                                                   KT HIỆU TRƯỞNG
                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:

- Các phòng ban, bộ môn,

   đơn vị trong trường;
- Lưu HCTH,TCKT.

I. Đối với tất cả các bộ môn: 
1.1.Lập dự trù mua TSCĐ theo mẫu sau:
	BỘ Y TẾ
TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Mẫu số 01/DHN-KHTC


BẢNG DỰ TRÙ MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
Năm............

                                 Kính gửi: 


(Tên đơn vị dự trù)................................................xin gửi bảng dự trù mua sắm TSCĐ, CCDC năm ............như sau:

	TT
	Tên thiết bị
	Tên đơn vị dự trù
	Đơn vị tính
	Số lượng hiện có
	Số lượng cần mua mới
	Yêu cầu kỹ thuật (nếu có)
	Ghi chú (Diễn giải nhu cầu, lý do mua sắm)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                    Hà Nội, ngày......tháng.....năm.............

	Người lập bảng
	Trưởng bộ môn/phòng ban/đơn vị


Ghi chú:
- Các tài sản do phòng Quản trị quản lý: vật tư, thiết bị văn phòng: bàn, ghế, tủ, giá treo tường, điều hòa nhiệt độ, quạt các loại.

- Các tài sản do phòng Vật tư &Trang thiết bị quản lý: trang thiết bị, phòng thí nghiệm, máy photocopy.

- Các tài sản do phòng Công nghệ thông tin quản lý: Máy tính, máy in, máy chiếu.
1.2 Nhu cầu sửa chữa lớn TSCĐ, nhà cửa, phòng thí nghiệm:
	BỘ Y TẾ
TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Mẫu số 02/DHN-KHTC


BẢNG DỰ TRÙ SỬA CHỮA LỚN, SỬA CHỮA NHỎ NHÀ CỬA, GIẢNG ĐƯỜNG, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC
Năm..............
Kính gửi: 


(Tên đơn vị dự trù)................................................xin gửi bảng dự trù sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ nhà cửa, giảng đường, TSCĐ năm ............như sau:

	TT
	Tên tài sản, hạng mục
	Tên đơn vị dự trù
	Mã tài sản
	Năm đưa vào sử dụng
	Nguyên giá
	Lý do sửa chữa

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Hà Nội, ngày......tháng.......năm .........
	Người lập bảng
	Trưởng bộ môn/phòng ban/đơn vị


1.3 Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm:
	BỘ Y TẾ
TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Mẫu số 03/DHN-KHTC


BẢNG DỰ TRÙ SỬ DỤNG NVL, HÓA CHẤT, DỤNG CỤ
Năm............

Kính gửi: 


(Tên đơn vị dự trù)................................................xin gửi bảng dự trù sử dụng NVL, hóa chất, dụng cụ  năm ............như sau:

	TT
	Tên NVL, hóa chất, dụng cụ
	Tên đơn vị dự trù
	Đơn vị tính
	Định mức sử dụng (số lượng)
	Số lượng tồn tại đơn vị
	Số lượng cần mua
	Ghi chú (Diễn giải nhu cầu, lý do mua)

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3=1-2
	F

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ:
Hà Nội, ngày......tháng.......năm .........
	Người lập bảng
	Trưởng bộ môn/phòng ban/đơn vị


1.4. Nhu cầu mua sách tham khảo:
	BỘ Y TẾ
TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Mẫu số 04/DHN-KHTC


BẢNG DỰ TRÙ MUA SÁCH THAM KHẢO 
Năm................
                                  Kính gửi:   P. Thư viện

(Tên đơn vị dự trù).....................xin kính gửi bảng dự trù mua sách tham khảo như sau: 
	TT
	Tên sách tham khảo
	Tên đơn vị dự trù
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Tác giả

(nếu có)
	Năm xuất bản (nếu có)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Hà Nội, ngày......tháng.......năm .........
	Người lập bảng
	Trưởng bộ môn/phòng ban/đơn vị


II.Đối với các phòng ban chức năng.

A. Đối với phòng đào tạo Đại học và Phòng đào tạo Sau đại học:
2.1. Báo cáo nhu cầu các lớp đào tạo lại.

2.2. Đánh giá về chất lượng công việc đã hoàn thành trong công tác đào tạo
2.3. Báo cáo tình hình học sinh có mặt đến 31/12 
	                               BỘ Y TẾ

         TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Mẫu số 05a/DHN-KHTC 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC SINH CÓ MẶT ĐẾN NGÀY 31.12.2012
	STT
	Loại hình đào tạo
	Năm vào
	Năm ra
	Tổng số học sinh
	Trong đó gồm

	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Chỉ tiêu ngân sách
	Chỉ tiêu mở rộng (đào tạo hợp đồng theo địa chỉ liên kết)

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Kế hoạch
	Thực hiện

	1
	Nghiên cứu sinh tập trung (04 năm)
	
	
	
	
	

	
	
	2008
	2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	2009
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	....
	....
	
	
	
	
	
	

	2
	Nghiên cứu sinh tập trung (02 năm)
	
	
	
	
	

	
	
	2010
	2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	...
	...
	
	
	
	
	
	

	3


	Nghiên cứu sinh tại chức
	
	
	
	
	

	4
	Thạc sỹ
	
	
	
	
	

	
	
	2010
	2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	...
	...
	
	
	
	
	
	


Hà Nội, ngày..........tháng.........năm ..........
	Trưởng phòng  đào tạo SĐH
	
	Thủ trưởng đơn vị
 (Ký tên, đóng dấu)



                      BỘ Y TẾ                                                                                                                                                Mẫu 05b/DHN-KHTC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC SINH CÓ MẶT ĐẾN NGÀY 31.12.2012
	STT
	Loại hình đào tạo
	Năm vào
	Năm ra
	Tổng số học sinh
	Trong đó gồm

	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Chỉ tiêu ngân sách
	Chỉ tiêu mở rộng (đào tạo hợp đồng theo địa chỉ liên kết)

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Kế hoạch
	Thực hiện

	1
	Bác sỹ nội trú
	
	
	
	
	

	
	
	2010
	2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	...
	...
	
	
	
	
	
	

	2
	Chuyên khoa I tập trung
	
	
	
	
	

	
	
	2010
	2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	...
	...
	
	
	
	
	
	

	3
	Chuyên khoa I không tập trung
	
	
	
	
	

	
	
	2009
	2011
	
	
	
	
	
	

	
	
	2010
	2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	...
	...
	
	
	
	
	
	

	4
	Chuyên khoa II tập trung
	
	
	
	
	

	
	
	2008
	2010
	
	
	
	
	
	

	
	
	2009
	2011
	
	
	
	
	
	

	
	
	...
	...
	
	
	
	
	
	


Hà Nội, ngày..........tháng.........năm ..........
	Trưởng phòng Sau đại học
	
	                     Thủ trưởng đơn vị
                      (Ký tên, đóng dấu)



	BỘ Y TẾ

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Mẫu số 06b/DHN-KHTC


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC SINH CÓ MẶT ĐẾN NGÀY 31.12.2012
	STT
	Loại hình đào tạo
	Năm vào
	Năm ra
	Tổng số học sinh
	Trong đó đã bao gồm:

	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Chỉ tiêu cử tuyển theo Quyết định số 1544/QĐ- BYT(2)
	Chỉ tiêu mở rộng (đào tạo hợp đồng theo địa chỉ liên kết)

	
	
	
	
	
	
	Học dự bị (3)
	Học đại học (4)
	Kế hoạch
	Thực hiện

	1
	Đại học chính quy ngành dược
	
	
	
	
	
	

	
	
	2007
	2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	2008
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	2009
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	2010
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011
	2016
	
	
	
	
	
	

	
	
	2012
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	(1)
	2013
	2018
	
	
	
	
	
	

	2
	Đại học liên thông từ trung cấp (chuyên tu) ngành dược
	
	
	

	
	
	2009
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	2010
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	
	2012
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	(1)
	2013
	2018
	
	
	
	
	
	

	3
	Đại học hệ văn bằng hai ngành dược
	
	
	

	
	
	2009
	2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	2010
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	2012
	2017
	
	
	
	
	
	

	
	(1)
	2013
	2018
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

	(1) Số sinh viên vào năm 2013 là số đơn vị dự kiến tuyển

(2) Sinh viên hệ cử tuyển được cơ quan có thẩm quyền duyệt danh sách và có hợp đồng đào tạo với nhà trường. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chi trả kinh phí đào tạo cử tuyển, bao gồm: học bổng chính sách, trợ cấp tiền ăn, ở, đi lại và tiền học phí của sinh viên theo chế độ cử tuyển.

(3) Số học sinh cử tuyển vào học dự bị năm thứ nhất tại trường.

(4) Số học sinh cử tuyển đã hoàn thành học dự bị được chuyển vào học đại học.


	       Phụ trách phòng Đào tạo                        Thủ trưởng đơn vị

                                                                           (Ký tên, đóng dấu)
                        

	                     BỘ Y TẾ

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	                                                                                                           Mẫu số 06c/DHN-KHTC 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH HỌC SINH CÓ MẶT ĐẾN NGÀY 31.12.2012
	STT
	Loại hình đào tạo
	Năm vào
	Năm ra
	Tổng số học sinh
	Trong đó đã bao gồm

	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Chỉ tiêu cử tuyển theo Quyết định số 1544/QĐ- BYT(2)
	Chỉ tiêu mở rộng (đào tạo hợp đồng theo địa chỉ liên kết)

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Kế hoạch
	Thực hiện

	1
	Cao đẳng hệ chính quy ngành dược
	
	
	
	
	

	
	
	2009
	2012
	
	
	
	
	
	

	
	
	2010
	2013
	
	
	
	
	
	

	
	
	2011
	2014
	
	
	
	
	
	

	
	
	2012
	2015
	
	
	
	
	
	

	
	(1)
	2013
	2016
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

	(1): Số sinh viên vào năm 2013 là số đơn vị dự kiến tuyển

(2): Sinh viên hệ cử tuyển được cơ quan có thẩm quyền duyệt danh sách và có hợp đồng đào tạo với nhà trường. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chi trả kinh phí đào tạo cử tuyển, bao gồm: học bổng chính sách, trợ cấp tiền ăn, ở, đi lại và tiền học phí của sinh viên theo chế độ cử tuyển.

	        Phụ trách phòng Đào tạo                      Thủ trưởng đơn vị
                                                                (Ký tên, đóng dấu)



	                             BỘ Y TẾ
TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	                Mẫu số 07/DHN-KHTC


BÁO CÁO SỐ SINH VIÊN BÌNH QUÂN TRONG NĂM 2012
	TT
	Nội dung
	Thực hiện 2011
	Năm 2012
	Kế hoạch 2013
	Kế hoạch 2014
	Khái toán 2015

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	
	
	

	1
	Số SV Đại học bình quân
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đó SV được NSNN cấp
	
	
	
	
	
	

	2
	Số SV Cử tuyển bình quân
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đó SV được NSNN cấp
	
	
	
	
	
	

	3
	Số SV Đại học liên thông bình quân
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đó SV được NSNN cấp
	
	
	
	
	
	

	4
	Số SV Văn bằng 2 bình quân
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đó SV được NSNN cấp
	
	
	
	
	
	

	5
	Số SV Cao đẳng bình quân
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đó SV được NSNN cấp
	
	
	
	
	
	


                                                                                        Hà Nội, ngày.....tháng......năm.........
	Người lập bảng
	             Phụ trách Phòng Đào tạo


Ghi chú: 

Năm kế hoạch gồm 12 tháng từ 1/1 đến 31/12.

Số lượng SV bình quân theo năm học : 1/1 đến 31/7 là sinh viên của năm học cũ (7 tháng)

                                                                1/8 đến 31/12 là sinh viên năm học mới (5 tháng)

	SV bình quân năm =
	( SV năm cũ x 7tháng) + ( SV năm học mới x 5 tháng)

	
	12 tháng

	
	


	                              BỘ Y TẾ
TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Mẫu số 08/DHN-KHTC


BÁO CÁO SỐ SINH VIÊN TRONG NĂM 2012 

	TT
	Nội dung
	Thực hiện 2011
	Năm 2012
	Kế hoạch 2013
	Kế hoạch 2014
	Khái toán 2015

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	
	
	

	1
	Số HS Chuyên khoa I tập trung 
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đó HS được NSNN cấp
	
	
	
	
	
	

	2
	Số HS Chuyên khoa II tập trung 
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đó HS được NSNN cấp
	
	
	
	
	
	

	3
	Số HS Chuyên khoa I tại chức 
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đó HS được NSNN cấp
	
	
	
	
	
	

	4
	Số HS Chuyên khoa II tại chức 
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đó HS được NSNN cấp
	
	
	
	
	
	

	5
	Số HS Cao học 
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đó HS được NSNN cấp
	
	
	
	
	
	

	5
	Số Nghiên cứu sinh 
	
	
	
	
	
	

	
	+ Trong đó HS được NSNN cấp
	
	
	
	
	
	


  Hà Nội, ngày.....tháng......năm .......

	Người lập bảng
	Trưởng Phòng Sau đại học


B. Đối với phòng Vật tư & Trang thiết bị, phòng Quản trị và phòng Công nghệ thông tin
2.5. Lập biểu tổng hợp nhu cầu mua sắm Tài sản cố định năm kế hoạch:
	BỘ Y TẾ
TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Mẫu số 09/DHN-KHTC


BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
Năm...........

Kính gửi: Phòng Tài chính kế toán

             Sau khi tập hợp dự trù mua sắm Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ tại các đơn vị trong trường, phòng...................................................xin tổng hợp lại dự trù mua sắm Tài sản cố định, CCDC trong toàn trường như sau:
	TT
	Tên thiết bị
	Tên đơn vị dự trù
	Đơn vị tính
	Số lượng hiện có
	Số lượng cần mua mới
	Đơn giá dự kiến
	Thành tiền dự trù
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


Bằng chữ:

Hà Nội, ngày......tháng.......năm .........
	Người lập bảng
	Trưởng bộ môn/phòng ban/đơn vị


2.6. Lập biểu tổng hợp nhu cầu sửa chữa lớn nhà cửa, giảng đường, Tài sản cố định:
	BỘ Y TẾ
TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Mẫu số 10/DHN-KHTC


BẢNG TỔNG HỢP DỰ TRÙ SỬA CHỮA LỚN NHÀ CỬA,  

 GIẢNG ĐƯỜNG, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC
Năm................

Kính gửi: Phòng Tài chính kế toán

             Sau khi tập hợp dự trù sửa chữa lớn nhà cửa, giảng đường và tài sản cố định khác tại các đơn vị trong trường, phòng...................................................xin tổng hợp lại dự trù sửa chữa lớn nhà cửa, giảng đường và tài sản cố định khác trong toàn trường như sau:
	TT
	Tên tài sản, hạng mục cần sửa chữa
	Tên đơn vị dự trù
	Lý do sửa chữa
	Dự kiến kinh phí
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Bằng chữ:
Hà Nội, ngày......tháng.......năm .........
	Người lập bảng
	Trưởng bộ môn/phòng ban/đơn vị


2.7. Lập biểu tổng hợp nhu cầu sửa chữa nhỏ, thường xuyên nhà cửa, giảng đường, tài sản cố định khác
	BỘ Y TẾ
TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Mẫu số 11/DHN-KHTC


BẢNG TỔNG HỢP DỰ TRÙ SỬA CHỮA LỚN NHÀ CỬA,  

 GIẢNG ĐƯỜNG, TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC
Năm................

Kính gửi: Phòng Tài chính kế toán

   Sau khi tập hợp dự trù sửa chữa nhỏ, thường xuyên nhà cửa, giảng đường và tài sản cố định khác tại các đơn vị trong trường, phòng...................................................xin tổng hợp lại dự trù sửa chữa nhỏ, thường xuyên nhà cửa, giảng đường và tài sản cố định khác trong toàn trường như sau:
	TT
	Tên tài sản, hạng mục cần sửa chữa
	Tên đơn vị dự trù
	Lý do sửa chữa
	Dự kiến kinh phí
	Nguồn kinh phí

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Bằng chữ:
Hà Nội, ngày......tháng.......năm .........
	Người lập bảng
	Trưởng bộ môn/phòng ban/đơn vị


C. Đối với Thư viện

2.8. Lập biểu tổng hợp nhu cầu mua sách tham khảo.

	BỘ Y TẾ
TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Mẫu số 12/DHN-KHTC


BẢNG TỔNG HỢP DỰ TRÙ MUA SÁCH THAM KHẢO

Kính gửi: Phòng Tài chính kế toán

             Sau khi tập hợp dự trù mua sách tham khảo tại các đơn vị trong trường, phòng Thư viện xin tổng hợp lại dự trù mua sách tham khảo trong toàn trường như sau:
	TT
	Tên sách
	Tên đơn vị dự trù
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Dự kiến kinh phí
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Bằng chữ:
Hà Nội, ngày......tháng.......năm .........
	Người lập bảng  
	Trưởng bộ môn/phòng ban/đơn vị


D. Đối với các đơn vị trực thuộc Trường ( TT DI& ADR, Viện Công nghệ Dược phẩm Quốc gia).

2.9. Báo cáo số CBVC hiện có: 

2.10.Báo cáo số CBVC dự kiến năm kế hoạch

2.11. Báo cáo đánh giá tổng hợp công việc chuyên môn đã thực hiện trong năm.

2.12. Lập dự toán kinh phí hoạt động năm kế hoạch (Mẫu số 13/DHN-KHTC)
	BỘ Y TẾ
TRƯỜNG  ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Mẫu số 13/DHN-KHTC


DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA........NĂM.........
	TT
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá dự kiến
	Thành tiền

	I
	Tiền lương
	
	
	
	

	II
	Thiết bị văn phòng
	
	
	
	

	
	................
	
	
	
	

	III
	Dịch vụ công cộng
	
	
	
	

	
	.............
	
	
	
	

	IV
	............
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


Bằng chữ:
Hà Nội, ngày......tháng.......năm .........
	Người lập bảng  
	Trưởng đơn vị


